
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

TT Họ và tên GV Môn dạy Tên bài dạy: Ngày dạy: Lớp Tiết
1 Hoàng Cao Thoại Âm nhạc Chủ đề Âm nhạc 03/09/2019 8A6 5
2 Nguyễn Thị Hải Yến Âm nhạc Học hát mái trường mến yêu 12/09/2019 7A1 4
3 Lê Thị Duyên Công nghệ Bài 5: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện 04/09/2019 8/7 2
4 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm Công nghệ Thực hành ôn một số mũi khâu cơ bản 25/09/2019 6A6 2
5 Nguyễn Thị Nguyệt Địa lý Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường đới nóng 21/09/2019 7A3 2
6 Trần Thị Thanh Địa lý Chủ đề 2 bài 4: Phương hướng trên bản đồ - kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí 20/09/2019 6A2 3
7 Vũ Thị Tú Duyên Địa lý Bài 5: Đặc Điểm Dân Cư Xã Hội Châu Á 18/09/2019 8A6 4
8 Nguyễn Thị Trinh GDCD Bài 3: Tôn Trọng Người Khác 11/09/2019 8A6 2
9 Phan Thị Bình Minh GDCD bài 3: Dân chủ và Kỷ luật 03/09/2019 9a3 1
10 Phạm Thị Thanh Lan Hóa học Tính chất hoá học của axit 06/09/2019 9A8 5
11 Trần Thị Tuyết Lan Hóa học Thực hành tính chất hóa học của oxit và axit 18/09/2019 9A2 4
12 Hoàng Thị Quỳnh Trang Lịch sử Bài 3: chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới 07/09/2019 8A7 3
13 Nguyễn Thị Ngọc Bích Lịch sử Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của TK XX 05/09/2019 9A4 4
14 Võ Thị Lựu Lịch sử Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới 11/09/2019 8A4 3
15 Nguyễn Thị Thúy Loan Mỹ thuật Tạo dáng trang trí châu cảnh 25/09/2019 8A1 4
16 Trần Thị Minh Công Mỹ thuật Tạo dáng và trang trí túi xách 12/09/2019 9A8 2
17 Phạm Thị Liên Ngữ văn Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ 24/09/2019 6A4 2
18 Phạm Thị Mai Lan Ngữ văn Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em 06/09/2019 9A9 5
19 Trần Vũ Kim Oanh Ngữ văn Tuyên bố về trẻ em 03/09/2019 9A6 1
20 Nguyễn Bảo Liên Phương Ngữ văn Từ láy 06/09/2019 7A3 2
21 Trần Thị Bích Thảo Ngữ văn Luyện tập thuyết minh về một con vật nuôi 06/09/2019 9A8 1
22 Trần Thị Thanh Thủy Ngữ văn Tức nước vỡ bờ 03/09/2019 8A5 3
23 Vũ Thị Ngọc Ánh Ngữ văn Sơn Tinh, Thủy Tinh 06/09/2019 6A6 1
24 Bùi Thị Kim Như Sinh học Phản xạ 03/09/2019 8A6 3
25 Phùng Thị Thanh Hằng Sinh học Phản xạ 03/09/2019 8A3 3
26 Mai Thành Công Thể dục Đội hình, đội ngũ, chạh bền 11/09/2019 6A2 2
27 Nguyễn Thị Thu Hằng Thể dục Chạy ngắn 17/09/2019 9A2 3
28 Tô Thanh Hùng Thể dục Chạy ngắn - chạy bền 12/09/2019 9A9 4
29 Trần Thị Minh Hiếu Thể dục Bài Thể Dục giữa giờ, chạy bền 10/09/2019 7A3 4
30 Dương Quốc Toàn Thể dục Bài thể dục liên hoàn, chạy ngắn 17/09/2019 8A6 1
31 Đặng Thụy Hoàng Anh Tiếng Anh Unit 2 clothes 16/09/2019 9A2 3
32 Ngô Thị Ly Ly Tiếng Anh Unit 2: Read 09/10/2019 8A6 1
33 Nguyễn Hoàng Lâm Thảo Tiếng Anh Unit 2: listen and read 03/09/2019 8A7 1
34 Nguyễn Ngọc Huyền Trân Tiếng Anh Unit 3: Part B (B1) 25/09/2019 7A2 3
35 Phạm Hồng Liên Tiếng Anh Unit 1: Write 09/09/2019 9A3 4
36 Phạm Thị Thanh Huê Tiếng Anh Unit 2: Getting started + Listen and Read 09/09/2019 9A9 3
37 Nguyễn Thị Phương Lan Tiếng Anh Unit 1: Language focus 09/09/2019 9A8 5
38 Lê Thị Ngọc Hoa Tiếng Trung Bài 2: Đến nhà bạn chơi 17/09/2019 8A1 3
39 Lý Huệ Mẫn Tiếng Trung Bài 1: Bính âm 10/09/2019 6A1 2
40 Đoàn Tấn Tài Tin học TC Bài 5: Luyện tập chuột máy tính 26/09/2019 6A2 3
41 Nguyễn Văn Vinh Tin học TC Sử dụng trình duyệt để truy cập web 12/09/2019 9A8 2
42 Đặng Kim Vũ Toán Ứng dụng thực tế  tỉ số lương giác của góc nhọn 25/09/2019 9A9 2
43 Đinh Tiến Phát Toán Tinh chat day ti so bang nhau 27/09/2019 7A5 3
44 Đỗ Thị Luyến Toán Luyện tập: Lũy thừa của số hữu tỉ 19/09/2019 7A1 2
45 Lê Thị Nguyệt Nga Toán Luyện tập 04/09/2019 7A2 1
46 Nguyễn Công Đầm Toán Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung 12/09/2019 8A7 3
47 Nguyễn Ngọc Nhân Toán Luyện tập Phép cộng và phép nhân 10/09/2019 6A2 4
48 Nguyễn Việt Phương Toán Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai 23/09/2019 9A8 4
49 Phạm Văn Hoàng Toán Hằng đẳng thức đáng nhớ 03/09/2019 8/2 3
50 Trần Thị Thủy Tiên Toán Luyện tập cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ 09/09/2019 7A6 3
51 Lê Thị Phương Đông Vật lý Biểu  diễn Lực 17/09/2019 8A3 4
52 Nguyễn Hoàng Hải Vật lý Bài tập vận dụng định luật Ôm 13/09/2019 9A8 4
53 Nguyễn Xuân Hòa Vật lý Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn 19/09/2019 9A9 2
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